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SỞ GD&ĐT NINH BÌNH

TRƯỜNG THPT B TRẦN HƯNG ĐẠO

 (Đề thi có 4 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 12
MÔN: TOÁN

Năm học: 2025 - 2026
Thời gian làm bài : 90 phút

Họ tên :............................................................... Số báo danh : ....................................................

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi
câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1:  Trong không gian với hệ trục tọa độ   cho tam giác  , với  ,

. Tìm tọa độ điểm  sao cho tứ giác  là hình bình hành.

A.  . B.  . C.  . D.  .
Câu 2: Bảng dưới đây ghi lại tốc độ của một số chiếc xe ô tô khi đi qua một điểm đo tốc độ.

 Tốc độ     
 Số xe ô tô      

Khoảng biến thiên (đơn vị: ) của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 3: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng?
A.  Hàm số đồng biến trên .

B.  Hàm số đồng biến trên .

C.  Hàm số nghịch biến trên .

D.  Hàm số đồng biến trên các khoảng  và .
Câu 4: Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số  là
A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 5:  Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số ?
A. B. C. D. 
Câu 6: Bảng dưới đây biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về số tiền (đơn vị: nghìn đồng) mà 65 
khách hàng mua hàng ở một siêu thị mini trong một ngày.

Nhóm

Tần
số

7 6 19 23 10

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 7: Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho hai vectơ  và . Tính
tọa độ của vectơ .
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A.  . B.  . C.  . D.  .
Câu 8: Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị như hình bên.

Gọi  và  lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên đoạn . Giá trị của 
bằng
A.  . B.  . C.  . D.  .
Câu 9: Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

                                                   

x

y

-3

2
-1

1

O 1

A.  . B.  . C.  . D.  .
Câu 10: Một loại vi khuẩn được tiêm một loại thuốc kích thích sự sinh sản. Sau t phút, số vi khuẩn
được xác định theo công thức  . Hỏi sau bao nhiêu giây thì số vi
khuẩn lớn nhất?
A.  . B.  . C.  . D.  .
Câu 11: Cho hình tứ diện  có trọng tâm . Mệnh đề nào sau đây sai?

A.  . B.  .

C.  . D.  .
Câu 12: Trong không gian, cho hình hộp . Đẳng thức vectơ nào sau đây là đúng?

                                           

A.  . B.  .
C.  . D.  .
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PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 
Câu 1: Trong không gian , cho các điểm  và .
a)  Tọa độ điểm  sao cho  là .

b)  Điểm  thuộc mặt phẳng sao cho  thẳng hàng. Khi đó .

c)  Độ dài đoạn thẳng  bằng .

d)  Trọng tâm của tam giác  là 
Câu 2: Một hộ kinh doanh ở làng nghề nước mắm ở Hải Giang (Cửa Lò, Nghệ An) muốn xây dựng
một bồn chứa dạng hình hộp chữ nhật không nắp, có thể tích  Đáy bồn là hình vuông. Chi
phí xây dựng được tính dựa trên diện tích bề mặt vật liệu, trong đó chi phí vật liệu cho mặt đáy bồn

là  (nghìn đồng/ ) và chi phí vật liệu cho các mặt bên là  (nghìn đồng/ )

a)  Tổng diện tích bề mặt vật liệu cần dùng là 

b)  Hàm số biểu diễn tổng chi phí xây dựng  (nghìn đồng) là 
c)  Nếu gọi là độ dài cạnh đáy (đơn vị: mét), thì chiều cao của bồn chứa được biểu diễn là

d)  Để tổng chi phí xây dựng là nhỏ nhất, độ dài cạnh đáy x phải bằng mét.

Câu 3: Cho hàm số  với  có đồ thị như hình vẽ dưới:

a)  Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số  là 0

b)  Hàm số  đồng biến trên .
c) Đồ thị hàm số có  tiệm cận xiên là đường thẳng y = x – 1

d) Giá trị lớn nhất của hàm số trên  là .
Câu 4:  Thống kê tổng số giờ có nắng trong tháng 6 tại một trạm quan trắc đặt ở một tỉnh trong các
năm từ 2004 đến 2023 được thống kê trong bảng số liệu ghép nhóm như sau:

Số giờ có nắng [90;100) [100;110) [110;120) [120;130) [130;140) [140;150)
Số năm 2 3 4 8 3 2

a)  Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là 20,13 (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
b)  Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 50.
c)  Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là 120,9 (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
d)  Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là 14,31 (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
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Câu 1: Một máy bay đang bay ở độ cao  so với mặt đất, thu phát tín hiệu qua một ăng-ten ra đa
như hình vẽ. Khi máy bay cách ra đa  ra đa phát hiện khoảng cách giữa máy bay và ra đa thay 
đổi với tốc độ  Tìm vận tốc của máy bay (đơn vị  kết quả làm tròn đến hàng đơn 
vị).

Câu 2:  Hàm số  đạt giá trị nhỏ nhất là  với a, b  N. Tính .
Câu 3: Trong không gian với một hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilômét), ra đa phát

hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm  đến điểm

trong 20 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì sau 5 phút

tiếp theo máy bay ở vị trí có tọa độ là . Tính tổng .
Câu 4: Trong không gian , cho tam giác  có  là tâm đường tròn ngoại tiếp. Tính giá trị

 biết 
Câu 5:  Trong không gian với hệ truc tọa độ , một tấm bảng đồng chất có dạng hình vuông

tâm  được treo nghiêng bởi 4 sợi dây  gắn cố định tại điểm  như hình

vẽ. Biết điểm , điểm  với  và góc  đạt giá trị lớn

nhất. Gọi  lần lượt là lực căng của dây , biết  và .

                                 

I

A

B C

D

O'

Tính khối lượng của tấm bảng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) (cho gia tốc trọng trường
và trọng lượng của tấm bảng được tính bằng công thức .

Câu 6:  Nếu một doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm trong một tháng ( x∈ N ¿ ;1≤x ≤4500 ) thì doanh
thu nhận được khi bán hết số sản phẩm đó là F (x)=−0,01x2+300 x (nghìn đồng), trong khi chi phí

sản xuất bình quân cho mỗi sản phẩm là G(x )=30000
x

+200 (nghìn đồng). Giả sử số sản phẩm sản

xuất ra luôn được bán hết. Trong một tháng, doanh nghiệp đó cần sản xuất ít nhất bao nhiêu sản
phẩm để lợi nhuận thu được lớn hơn 100 triệu đồng?

Hết
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SỞ GD&ĐT NINH BÌNH
TRƯỜNG THPT B TRẦN HƯNG ĐẠO

 (Đề thi có 4 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 12
MÔN: TOÁN

Năm học: 2025 - 2026
Thời gian làm bài : 90 phút

Họ tên :............................................................... Số báo danh : ....................................................

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi
câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1:  Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số ?
A. B. C. D. 
Câu 2: Bảng dưới đây ghi lại tốc độ của một số chiếc xe ô tô khi đi qua một điểm đo tốc độ.

 Tốc độ     
 Số xe ô tô      

Khoảng biến thiên (đơn vị: ) của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A.  . B.  . C.  . D.  .
Câu 3: Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số  là
A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 4: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng?

A.  Hàm số đồng biến trên .
B.  Hàm số đồng biến trên .

C.  Hàm số nghịch biến trên .

D.  Hàm số đồng biến trên các khoảng  và .

Câu 5: Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho hai vectơ  và . Tính
tọa độ của vectơ .

A.  . B.  . C.  . D.  .
Câu 6:  Trong không gian với hệ trục tọa độ   cho tam giác  , với  ,

. Tìm tọa độ điểm  sao cho tứ giác  là hình bình hành.

A.  . B.  . C.  . D.  .
Câu 7: Bảng dưới đây biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về số tiền (đơn vị: nghìn đồng) mà 65 
khách hàng mua hàng ở một siêu thị mini trong một ngày.

Nhóm

Tần
số

7 6 19 23 10
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Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 

A.  . B.  . C.  . D.  .
Câu 8: Trong không gian, cho hình hộp . Đẳng thức vectơ nào sau đây là đúng?

                                           

A.  . B.  .
C.  . D.  .
Câu 9: Cho hình tứ diện  có trọng tâm . Mệnh đề nào sau đây sai?

A.  . B.  .

C.  . D.  .
Câu 10: Một loại vi khuẩn được tiêm một loại thuốc kích thích sự sinh sản. Sau t phút, số vi khuẩn
được xác định theo công thức  . Hỏi sau bao nhiêu giây thì số vi
khuẩn lớn nhất?
A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 11: Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị như hình bên.

Gọi  và  lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên đoạn . Giá trị của 
bằng
A.  . B.  . C.  . D.  .
Câu 12: Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
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A.  . B.  . C.  . D.  .
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 
Câu 1: Một hộ kinh doanh ở làng nghề nước mắm ở Hải Giang (Cửa Lò, Nghệ An) muốn xây dựng
một bồn chứa dạng hình hộp chữ nhật không nắp, có thể tích  Đáy bồn là hình vuông. Chi
phí xây dựng được tính dựa trên diện tích bề mặt vật liệu, trong đó chi phí vật liệu cho mặt đáy bồn

là  (nghìn đồng/ ) và chi phí vật liệu cho các mặt bên là  (nghìn đồng/ )

a)  Hàm số biểu diễn tổng chi phí xây dựng  (nghìn đồng) là 
b)  Nếu gọi là độ dài cạnh đáy (đơn vị: mét), thì chiều cao của bồn chứa được biểu diễn là

c)  Tổng diện tích bề mặt vật liệu cần dùng là 
d)  Để tổng chi phí xây dựng là nhỏ nhất, độ dài cạnh đáy x phải bằng mét.
Câu 2: Trong không gian , cho các điểm  và .

a)  Trọng tâm của tam giác  là 
b)  Tọa độ điểm  sao cho  là .

c)  Điểm  thuộc mặt phẳng sao cho  thẳng hàng. Khi đó .

d)  Độ dài đoạn thẳng  bằng .
Câu 3:  Thống kê tổng số giờ có nắng trong tháng 6 tại một trạm quan trắc đặt ở một tỉnh trong các
năm từ 2004 đến 2023 được thống kê trong bảng số liệu ghép nhóm như sau:

Số giờ có nắng [90;100) [100;110) [110;120) [120;130) [130;140) [140;150)
Số năm 2 3 4 8 3 2

a)  Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là 14,31 (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.)
b)  Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là 20,13 (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
c)  Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là 120,9 (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục.)
d)  Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 50.

Câu 4: Cho hàm số  với  có đồ thị như hình vẽ dưới:

a)  Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số  là 0
b) Đồ thị hàm số có  tiệm cận xiên là đường thẳng y = x – 1

c)  Hàm số  đồng biến trên .
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d) Giá trị lớn nhất của hàm số trên  là .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một máy bay đang bay ở độ cao  so với mặt đất, thu phát tín hiệu qua một ăng-ten ra đa
như hình vẽ. Khi máy bay cách ra đa  ra đa phát hiện khoảng cách giữa máy bay và ra đa thay 
đổi với tốc độ  Tìm vận tốc của máy bay (đơn vị  kết quả làm tròn đến hàng đơn 
vị).

Câu 2:  Nếu một doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm trong một tháng ( x∈ N ¿ ;1≤x ≤4500 ) thì doanh
thu nhận được khi bán hết số sản phẩm đó là F (x)=−0,01x2+300 x (nghìn đồng), trong khi chi phí

sản xuất bình quân cho mỗi sản phẩm là G(x )=30000
x

+200 (nghìn đồng). Giả sử số sản phẩm sản

xuất ra luôn được bán hết. Trong một tháng, doanh nghiệp đó cần sản xuất ít nhất bao nhiêu sản
phẩm để lợi nhuận thu được lớn hơn 100 triệu đồng?
Câu 3:  Trong không gian với hệ truc tọa độ , một tấm bảng đồng chất có dạng hình vuông

tâm  được treo nghiêng bởi 4 sợi dây  gắn cố định tại điểm  như hình

vẽ. Biết điểm , điểm  với  và góc  đạt giá trị lớn

nhất. Gọi  lần lượt là lực căng của dây , biết  và .

                                 

I

A

B C

D

O'

Tính khối lượng của tấm bảng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) (cho gia tốc trọng trường
và trọng lượng của tấm bảng được tính bằng công thức .

Câu 4:  Cho hàm số  đạt giá trị nhỏ nhất là  với a, b  N. Tính 
Câu 5: Trong không gian , cho tam giác  có  là tâm đường tròn ngoại tiếp. Tính giá trị

 biết 
Câu 6: Trong không gian với một hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilômét), ra đa phát

hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm  đến điểm

trong 20 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì sau 5 phút

tiếp theo máy bay ở vị trí có tọa độ là . Tính tổng .
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Hết
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